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Ký hiệu Diễn giải Đơn vị 

E5 Xăng sinh học bao gồm 5% etanol và 95% xăng truyền thống - 

E10 Xăng sinh học bao gồm 10% etanol và 90% xăng truyền thống - 

E15 Xăng sinh học bao gồm 15% etanol và 85% xăng truyền thống - 

E20 Xăng sinh học bao gồm 20% etanol và 80% xăng truyền thống - 

E85 Xăng sinh học bao gồm 85% etanol và 15% xăng truyền thống - 

E100 Etanol gốc - 

CO Mônôxit cácbon - 

HC Hyđrô cácbon - 

NOx Ôxit nitơ - 

CO2 Cácboníc - 

E-Diesel Hỗn hợp nhiên liệu diesel-etanol - 

SAE Hội kỹ sư ô tô thế giới - 

NLBT Nhiên liệu biến tính - 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam - 

NLSH Nhiên liệu sinh học - 

HDPE High Density Polyethylene (Nhựa polyethylene đặc biệt) - 

CD20” Chassis Dynamometer 20” (Băng thử xe máy) - 

CD48” Chassis Dynamometer 48” (Băng thử ô tô con và xe tải hạng nhẹ) - 

ECE R40 Chu trình thử châu Âu cho xe máy theo tiêu chuẩn Euro II - 

ECE15-05 Chu trình thử châu Âu cho xe con và xe tải hạng nhẹ - 

FC Tiêu thụ nhiên liệu (Fuel comsumption) l/100km 

AVL-Boost Phần mềm mô phỏng một chiều của hãng AVL (Áo) - 

ĐCT Điểm chết trên - 

 Hệ số dư lượng không khí - 

A/F Tỷ lệ không khí/nhiên liệu - 

CEBII Tủ phân tích khí thải - 

ETB High Dynamic Engine Testbed (Băng thử tính năng động lực học 
cao) 

- 

TCB Trước chạy bền - 

STB Sau chạy bền - 

Ne Công suất  kW 

Me Mômen Nm 

ge Suất tiêu thụ nhiên liệu g/kW.h 
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